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1. Lý thuyết thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

1.1. Kết quả nghiên cứu và triển khai


Kết quả nghiên cứu có thể được hiểu là các sản phẩm hữu hình (như máy móc, thiết bị, vật liệu…), nó cũng có thể được hiểu là các sản phẩm vô hình (quy trình công nghệ, sáng chế, giải pháp hữu ích, bí quyết kỹ thuật, phần mềm máy tính…). Như vậy, có thể thấy, kết quả nghiên cứu chính là sản phẩm của hoạt động nghiên cứu, vì vậy kết quả nghiên cứu cần được xem xét trong quá trình của hoạt động nghiên cứu.


Nếu tiếp cận dưới góc độ các giai đoạn của nghiên cứu, kết quả nghiên cứu được xác định bao gồm:


- Nghiên cứu cơ bản (fundamental research hoặc basic research) là những nghiên cứu nhằm phát hiện thuộc tính, cấu trúc, động thái các sự vật, phát hiện, phát minh, dẫn đến việc hình thành một hệ thống lý thuyết có giá trị tổng quát.


- Nghiên cứu ứng dụng (applied research) là sự vận dụng các quy luật được phát hiện từ nghiên cứu cơ bản để giải thích sự vật, tạo dựng các nguyên lý công nghệ mới, nguyên lý sản phẩm mới và nguyên lý dịch vụ mới, áp dụng chúng vào sản xuất và đời sống.

- Triển khai (technological experimental development) còn gọi là triển khai thực nghiệm, là sự vận dụng các quy luật (thu được từ nghiên cứu cơ bản) và các nguyên lý công nghệ hoặc nguyên lý vật liệu (thu được từ nghiên cứu ứng dụng) để đưa ra những hình mẫu về một phương diện kỹ thuật mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới với những tham số đủ mang tính khả thi về mặt kỹ thật. Hoạt động triển khai gồm 3 giai đoạn (tạo vật mẫu, tạo công nghệ, sản xuất thử hạt nhỏ) [1]. 


Theo một cách tiếp cận khác, kết quả nghiên cứu xem xét trong quy trình của hoạt động nghiên cứu và triển khai thì kết quả nghiên cứu được xem là sản phẩm của mỗi công đoạn trong quá trình nghiên cứu và triển khai theo chiều xuôi hay ngược. Quá trình nghiên cứu và triển khai xuôi trải qua những công đoạn: Ý tưởng-Nghiên cứu-Thử nghiệm-Hoàn thiện và nhân rộng. Quá trình nghiên cứu và triển khai ngược trải qua các bước: Công nghệ hoàn thiện-Phân tích để tìm ra bí quyết công nghệ-Thử nghiệm-Hoàn thiện và nhân rộng.
1.2. Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai


Theo Từ điển Cambridge Advanced Lerner's Dictionary "Thương mại hóa là việc tổ chức cái gì đó để tạo ra lợi nhuận" còn "Công nghệ là nghiên cứu và tri thức thực nghiệm, đặc biệt là tri thức công nghiệp, sử dụng các phát hiện khoa học", "Thương mại hóa công nghệ" bao gồm ít nhất ba khía cạnh: 1. Công nghệ được thương mại hóa; 2. Thị trường-công nghệ bán cho ai; 3. Nhà sản xuất hay là tác nhân phát triển và thương mại hóa công nghệ.


Siegel và cộng sự (1995) [2] cho rằng thương mại hóa về công nghệ được hiểu theo nghĩa hẹp là sự chuyển hóa công nghệ thành lợi nhuận. Như vậy, theo Siegle thương mại hóa theo nghĩa hẹp được hiểu là nhấn mạnh vào lợi nhuận tài chính mà chưa phải là lợi ích nói chung.

Goyal (2006) [3], cũng đưa ra một khái niệm về thương mại hóa công nghệ gần với Siegle và cộng sự, đó là việc đưa ra ý tưởng, khái niệm vào sản xuất, kinh doanh.


Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai được Isabelle (2004) [4] xem như quá trình chuyển hóa các tri thức nghiên cứu thành các sản phẩm mới (hoặc cải tiến), các quy trình hoặc dịch vụ và giới thiệu chúng ra thị trường để tạo ra các lợi ích kinh tế. Cùng chung quan điểm với Isabelle, nhà nghiên cứu Coy (2007) [5] định nghĩa thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai là quá trình phát hiện tri thức, phát triển các tri thức đó thành công nghệ và chuyển hóa công nghệ thành các sản phẩm mới hoặc các quy trình, dịch vụ được sử dụng hoặc là bán ra trên thị trường.

Theo một hướng tiếp cận khác, định nghĩa thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai được cho là một phổ đầy đủ các hoạt động chuyển hóa một công nghệ, một sản phẩm hoặc quy trình mới, từ giai đoạn khái niệm cho đến thị trường. Đó còn là quá trình phát triển một sản phẩm trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, từ khái niệm, qua nghiên cứu khả thi, thực hiện cho đến giới thiệu sản phẩm ra thị trường thành công (Rourke 1999) [6].

Trong một số trường hợp, một ý tưởng tốt không nhất thiết dẫn đến sự thành công của thương mại hóa. Theo Dhewanto và cộng sự (2009) [7], qua nghiên cứu về trường hợp cụ thể của Australia cho biết, trong khoảng 100 ý tưởng thì sinh ra 10 dự án phát triển. Và, trong đó cũng chỉ có một hoặc hai dự án phát triển là có thể thu được lợi nhuận. Các tác giả này cũng cho biết, ở Anh và Mỹ, khoảng một nửa số tiền mà các doanh nghiệp chi cho các dự án nghiên cứu và phát triển không bao giờ tới được thị trường. Phát hiện này cũng thống nhất với nhiều công trình nghiên cứu khác.

Thuật ngữ "Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai", trong một số trường hợp thường đi cùng với thuật ngữ "đổi mới" (Innovation). Trong nghiên cứu về thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai của Australia, Hindle và cộng sự (2004) [8] định nghĩa "đổi mới" là việc vận dụng và chuyển hóa các ý tưởng thành sự thành công thương mại. Theo quan điểm này thì "đổi mới" đồng nhất với khái niệm thương mại hóa. Chính vì vậy, việc thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai thành công chính là "vượt qua thung lũng chết", khi đó kết quả nghiên cứu và triển khai sẽ trải qua các giai đoạn khác nhau (chuyển giao công nghệ, triển khai sản phẩm, hình thành một sản phẩm mới) để cuối cùng tạo nên một doanh nghiệp hay một thương vụ thành công.

Từ những cách giải thích và tiếp cận trên, có thể thấy, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai là một quá trình chuyển hóa các ý tưởng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất, đời sống hoặc bất kỳ hoạt động tạo ra lợi ích kinh tế nào khác. Ở Việt Nam hiện nay, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai bao gồm các hoạt động: (i) Chuyển giao quyền sử dụng, chuyển nhượng quyền sở hữu kết quả nghiên cứu; (ii) Sử dụng kết quả để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ; (iii) Góp vốn bằng kết quả nghiên cứu để thành lập doanh nghiệp khoa học và công nghệ hoặc doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh; (iv) Tự sử dụng hoặc sử dụng kết quả nghiên cứu trong liên kết để nghiên cứu phát triển, hoàn thiện công nghệ, sản xuất, kinh doanh; (v) Sử dụng kết quả nghiên cứu để cung cấp dịch vụ công phục vụ lợi ích cộng đồng, an sinh xã hội; (vi) Sừ dụng kết quả nghiên cứu để kêu gọi vốn đầu tư, ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ; (vii) Các hoạt động khai thác khác, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ khác theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ, các văn hản hướng dẫn luật và không bị cấp bởi pháp luật liên quan.
2. Chính sách của Việt Nam hiện nay về thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai

2.1. Hệ thống các văn bản pháp luật


Trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về phát triển thị trường công nghệ, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các văn bản Luật, Nghị định, Quyết định, Thông tư hướng dẫn nhằm thể chế hóa và phát triển thị trường khoa học và công nghệ. Hoạt động khoa học và công nghệ được điều chỉnh bởi 08 đạo luật chuyên ngành: Luật Khoa học và Công nghệ năm 2013 [9]; Luật Sở hữu Trí tuệ năm 2005 [10], sửa đổi bổ sung năm 2009; Luật Chuyển giao Công nghệ năm 2006 [11]; Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 [12]; Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa năm 2007 [13]; Luật Năng lượng nguyên tử năm 2008 [14]; Luật Công nghệ cao năm 2008 [15]; Luật Đo lường năm 2011 [16]. Đây chính là hệ thống văn bản pháp luật chủ yếu tạo hành lang pháp lý đồng bộ và mở rộng cho hoạt động nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, hoạt động nghiên cứu và triển khai còn tiếp tục được hoàn thiện về mặt pháp lý bằng việc được điều chỉnh bởi một số văn bản pháp luật chuyên ngành khác như:


- Việc quy định pháp lý về mặt tài chính cho hoạt động nghiên cứu và triển khai: Hoạt động nghiên cứu và triển khai của các tổ chức khoa học và công nghệ công lập bị hạn chế trong khuôn khổ quy định cứng về quản lý tài chính theo Luật Ngân sách nhà nước (2015) [17]. Điều này, trên thực tế lại không phù hợp với đặc thù của hoạt động nghiên cứu sáng tạo trong khoa học. Bên cạnh đó, việc đã có cơ chế khoán, nhưng khi mua sắm các trang thiết bị, phương tiện làm việc và các công việc khác, các tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải trải qua đấu thầu hoặc công đoạn thẩm định giá theo quy định của Luật Đấu thầu (2013) [18]. Thêm vào đó, tổ chức khoa học và công nghệ công lập phải chịu sự kiểm toán của Kiểm toán nhà nước theo ba loại hình
.

- Việc quy định pháp lý về quản lý tài sản, quyền tài sản: Tổ chức khoa học và công nghệ được góp vốn bằng tiền, tài sản, giá trị quyền sở hữu trí tuệ để tiến hành hoạt động nghiên cứu và triển khai và hoạt động sản xuất, kinh doanh theo quy định của pháp luật (Luật Khoa học và Công nghệ 2013). Theo đạo luật này, việc góp vốn bị hạn chế ở khía cạnh dùng quyền sử dụng đất để thế chấp vay vốn ngân hàng và liên doanh, liên kết trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và triển khai vẫn chưa được pháp luật cho phép (Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Luật Chứng khoán).

- Việc quy định pháp lý về tổ chức bộ máy, quản lý nhân sự: Theo điều 4 của Luật Cán bộ, công chức (2008) [19] quy định, người đứng đầu và cấp phó của đơn vị sự nghiệp công lập là công chức phải là công dân Việt Nam. Điều này dẫn đến một thực tế vướng mắc trong triển khai chính sách thu hút các chuyên gia trình độ cao là người Việt Nam đang ở nước ngoài và người nước ngoài trong việc bổ nhiệm nhân sự vào các vị trí lãnh đạo tổ chức khoa học và công nghệ công lập. Điều này đặc biệt khó hơn trong các viện hay trung tâm nghiên cứu và triển khai theo mô hình xuất sắc ở Việt Nam hiện nay.


Theo những quy định của Luật Viên chức (2010) [20], tổ chức khoa học và công nghệ phải xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm và được thủ trưởng cơ quan chủ quản quyết định số lượng và chỉ tiêu theo quy định. Quy định này trên thực tế làm cản trở tính linh hoạt và quyền tự quyết của người đứng đầu các tổ chức nghiên cứu và triển khai công lập trong việc xác định quy mô nhân sự và chất lượng cán bộ đáp ứng với phạm vi nghiên cứu và yêu cầu của nhiệm vụ chuyên môn, từ đó gián tiếp ảnh hưởng tới kế hoạch đầu tư trang thiết bị và tài chính cho hoạt động nghiên cứu và triển khai, vì chính điều này phụ thuộc ngay từ ban đầu vào số lượng nhân lực tham gia nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai.

Luật Phòng chống tham nhũng (2005) [21] hiện hành cũng không cho phép cán bộ, công chức, viên chức được thành lập, tham gia thành lập hoặc quản lý, điều hành tổ chức nghiên cứu và triển khai tư nhân. Quy định này một mặt gián tiếp tạo ra rào cản đối với sự liên kết, hợp tác công-tư của cá nhân làm việc trong các tổ chức nghiên cứu và triển khai công lập, mặt khác có thể gây cản trở đối với quá trình cổ phần hóa các viện nghiên cứu và triển khai công lập trong tương lai, khi về lâu dài và theo xu hướng quốc tế, Việt Nam có thể đi theo mô hình quản lý cơ sở nghiên cứu và triển khai quốc gia của các nước tiên tiến trên thế giới: Mô hình nhà nước sở hữu, tư nhân vận hành.

- Việc quy định pháp luật về chính sách thuế: Hoạt động nghiên cứu và triển khai được ưu đãi ở hầu hết các sắc thuế
. Về cơ bản, chính sách miễn thuế của nhà nước đối với hoạt động nghiên cứu và phát triển là giải pháp kích thích kinh tế quan trọng góp phần động viên, phát huy năng lực sáng tạo của các tổ chức, cá nhân hoạt động nghiên cứu và triển khai, tác động mạnh tới kết quả và hiệu quả của hoạt động thương mại hóa kết quả nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu và triển khai.

Luật Thuế thu nhập cá nhân (2012) [22] quy định, thu nhập của cá nhân hoạt động nghiên cứu và triển khai phải chịu thuế từ bản quyền đối với phần thu nhập vượt trên 10 triệu đồng khi chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ; đối với các cá nhân không cư trú
, thuế suất thu nhập bản quyền này là 5%. Để khuyến khích hoạt động chuyển giao, chuyển quyền sử dụng các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ, chuyển giao công nghệ, thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai, cần điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập từ bản quyền trong các hoạt động này.

Tuy nhiên, có một điểm thuận lợi, các sản phẩm, hàng hóa liên quan tới lĩnh vực khoa học và công nghệ được hưởng ưu đãi theo Luật Thuế giá trị gia tăng (2008) [23]. Nhằm thúc đẩy hoạt động nghiên cứu và triển khai, pháp luật nên được điều chỉnh theo hướng miễn thuế giá trị gia tăng đối với: Thiết bị, dụng cụ chuyên dùng cho nghiên cứu, thí nghiệm khoa học; máy móc, thiết bị, phụ tùng, vật tư thuộc loại trong nước đã sản xuất được, nhưng vẫn cần nhập khẩu từ nước ngoài để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu và triển khai.

2.2. Các chương trình, đề án, dự án


Một trong những công cụ chính sách tác động hữu hiệu và cụ thể tới đối tượng quản lý chính là xây dựng và thực thi một loạt các chương trình, đề án, dự án để thúc đẩy và tạo những khởi động, bài học kinh nghiệm cho chính sách mà nhà quản lý mong muốn. Tính đến nay, Chính phủ đã xây dựng và thực thi một số chương trình, đề án, dự án thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai, bao gồm:

- Chương trình Hỗ trợ phát triển Tài sản trí tuệ (Chương trình 68).


- Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020.


- Đề án "Thương mại hóa công nghệ theo mô hình mẫu Thung lũng Silicon tại Việt Nam".


- Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025).


- Dự án IPP (Chương trình đối tác sáng tạo-Innovation Partnership Program).

- Dự án FIRST "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ-Fostering innovation through Research, Science, and Technology".

- Dự án VIIP "Đổi mới sáng tạo hướng đến người thu nhập thấp".


- Dự án BIPP "Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp".
3. Đánh giá ưu điểm và hạn chế
3.1. Hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến kết quả nghiên cứu và triển khai cho thị trường công nghệ


* Về ưu điểm: Hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến việc tạo kết quả nghiên cứu và triển khai "gắn" với thị trường, với doanh nghiệp, trong thời gian quá độ từ cơ chế "kế hoạch hóa tập trung" sang cơ chế "định hướng thị trường" đã tạo lực đẩy cho các kết quả nghiên cứu và triển khai gắn kết với thị trường, doanh nghiệp và tạo được một số thành tựu, một số sản phẩm khoa học và công nghệ thương mại hóa thành công. Những điểm nổi bật về chính sách đối với các kết quả nghiên cứu và triển khai bao gồm:

- Thứ nhất: Xây dựng được hệ thống chính sách quy định đầy đủ quy trình thực hiện một nghiên cứu và triển khai từ khâu đầu tiên (xác định nhiệm vụ) đến khâu cuối cùng (nghiệm thu), bao trùm hầu hết các khía cạnh của việc thực hiện một nghiên cứu triển khai (từ xác định ý tưởng, viết thuyết minh, dự toán, thực hiện, kiểm tra, giám sát, công bố nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu và triển khai).

- Thứ hai: Xây dựng được hệ thống chính sách quy định đầy đủ quy trình thực hiện một nghiên cứu và triển khai từ khâu đầu tiên (xác định nhiệm vụ) đến khâu cuối cùng (nghiệm thu), bao trùm hầu hết các khía cạnh của việc thực hiện một nghiên cứu và triển khai (từ xác định ý tưởng, viết thuyết minh, dự toán, thực hiện, kiểm tra, giám sát, công bố nghiên cứu, đánh giá kết quả nghiên cứu và triển khai).


- Thứ ba: Lồng ghép được các yếu tố để gắn kết nghiên cứu và triển khai với thị trường và doanh nghiệp bằng cách xác định địa chỉ sử dụng kết quả nghiên cứu và triển khai ngay từ khâu tuyển chọn; xác định sáng chế, giải pháp hữu ích, công nghệ, máy móc thiết bị mới tạo ra trong kết quả nghiên cứu và triển khai; xác định phương thức công bố kết quả nghiên cứu và triển khai; ưu tiên cho các nghiên cứu và triển khai có khả năng huy động vốn sẵn có của doanh nghiệp.

- Thứ tư: Ưu tiên cho những nghiên cứu và triển khai có hướng nghiên cứu mới, có tính tiên tiến, tạo ra sản phẩm công nghệ mới, có giá trị công nghệ, có phương án chuyển giao ứng dụng các sản phẩm,… bằng hệ thống các tiêu chí, thang điểm tương ứng với các ưu tiên trên trong tuyển chọn các đơn vị thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu và triển khai.


* Về nhược điểm: Bên cạnh một số điểm tích cực kể trên, hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến kết quả nghiên cứu và triển khai cho thị trường công nghệ cũng bộc lộ một số điểm yếu sau:

- Thứ nhất: Cơ chế, chính sách dùng để gắn kết giữa cung từ các cơ quan nghiên cứu và triển khai và cầu từ các doanh nghiệp còn yếu. Điểm nổi bật hiện nay đó là việc các cơ quan nghiên cứu triển khai và các doanh nghiệp được tổ chức độc lập với nhau, trong khi đó, kế hoạch nghiên cứu lại chủ yếu do cấp lãnh đạo giao hoặc do đề xuất từ các bản nghiên cứu, nên quan hệ giữa cơ sở sản xuất và cơ quan nghiên cứu còn rất nhiều trở ngại. Trên thực tế, có nhiều đề tài nghiên cứu được nhà nước cấp kinh phí, thu hút lực lượng đông đảo các nhà khoa học tham gia và được đánh giá tốt nhưng công tác xã hội hóa kém (có thể do cơ chế hoặc nội dung nghiên cứu chưa xuất phát từ yêu cầu của doanh nghiệp). Bên cạnh đó, một số kết quả nghiên cứu lại không được áp dụng vào sản xuất gây lãng phí lớn.  Trong khi đó, các doanh nghiệp rất cần sự giúp đỡ từ các cơ quan nghiên cứu về tư vấn kế hoạch, giải pháp công nghệ triển khai lại không có kinh phí, hoặc cơ chế pháp lý về việc sử dụng vốn đầu tư cho nghiên cứu triển khai không rõ ràng, cũng như không được thực hiện.

- Thứ hai: Còn thiếu cơ chế thông tin giữa các cơ quan nghiên cứu và triển khai và các doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, số bằng sáng chế được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam khoảng 5000, ngoài ra, về nguyên tắc chúng ta có quyền tham khảo kho tư liệu các sáng chế của thế giới và đem ứng dụng tại Việt Nam. Tuy nhiên, qua thống kê, số người đến khai thác thông tin sáng chế tại Cục Sở hữu trí tuệ chỉ có khoảng 1.000 lượt người một năm; trong đó, số lượng tra cứu lại chủ yếu là nhãn hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp chứ chưa phải là sáng chế khoa học. Điều này cho thấy một thực tế, các doanh nghiệp ở Việt Nam chưa thực sự quan tâm đến lĩnh vực sáng chế đầy tiềm năng. Trong khi đó, ở các nước tiên tiến và phát triển đây chính là nguồn cơ bản để tạo ra hàng hóa trên thị trường khoa học và công nghệ, phục vụ trực tiếp cho đổi mới công nghệ.

- Thứ ba: Hệ thống chính sách hiện hành còn thiếu cơ chế cho các doanh nghiệp đặt hàng nghiên cứu cho cơ quan nghiên cứu và triển khai. Ở Việt Nam, thị trường khoa học và công nghệ thực sự vẫn chưa năng động, chưa phát huy hết được vai trò là nơi nuôi dưỡng nguồn cầu và kích thích sự sáng tạo của nguồn cung công nghệ vốn có. Do vậy, trong thời gian tới, cần xây dựng chính sách để các doanh nghiệp có thông tin và có thể đặt hàng cho các cơ quan nghiên cứu và triển khai. Chỉ có như vậy vai trò của các kết quả nghiên cứu và triển khai trong hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm mới có thể phát huy xứng tầm những gì vốn có.
3.2. Hệ thống chính sách hiện hành liên quan đến thể chế hóa các giao dịch trong thị trường công nghệ


* Về ưu điểm: Nhìn ở tầm vĩ mô, các Luật và Bộ Luật hiện hành ở Việt Nam liên quan đến thể chế hóa các giao dịch trong thị trường công nghệ gồm có: Luật Dân sự (2005) [24], Luật Sở hữu trí tuệ (2005), Luật Chuyển giao công nghệ (2008), Luật Công nghệ cao (2008), Luật Khoa học và công nghệ (2013) [25] đã phần nào bao quát được các yêu cầu chính về thể chế hóa các giao dịch trong thị trường khoa học công nghệ. Hệ thống chính sách đã có các Luật định khung để điều hành và quản lý thị trường vận hành bình thường, đảm bảo được các hoạt động cung, cầu phát triển một cách bình thường; tiếp đó, quyền sở hữu với hàng hóa mua bán được về cơ bản đã được xác định; thị trường có tính cạnh tranh lành mạnh; số lượng các giao dịch đủ lớn; không gây ra nhiều các tác động xã hội tiêu cực. Hệ thống văn bản pháp quy đã ban hành này không chỉ tạo ra một hành lang pháp lý tương đối ổn định để các tổ chức, cá nhân có thể hoạt động nghiên cứu và triển khai được bình đẳng, lành mạnh trong thị trường công nghệ mà còn bảo vệ lợi ích hợp pháp và tạo cơ hội phát triển cho hoạt động nghiên cứu và phát triển.

Trên thực tế, việc xây dựng và thực thi hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực thị trường công nghệ đang từng bước đi vào cuộc sống, đồng thời nó cũng thể hiện sự quyết tâm xây dựng và phát triển thị trường công nghệ của Việt Nam ngày càng lớn mạnh hơn trong thời đại toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

* Một số tồn tại: Qua việc đánh giá, rà soát ngoài những mặt mạnh và điểm tích cực, hệ thống cơ chế, chính sách thể chế hóa các giao dịch trong thị trường công nghệ vẫn còn một số tồn tại cần được khắc phục trong thời gian tới như:

- Thứ nhất: Hệ thống pháp luật liên quan đến đảm bảo quyền sở hữu trí tuệ vẫn còn nhiều điểm chưa phù hợp. Các Luật và Bộ luật mặc dù đã giải quyết về cơ bản các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, song vẫn còn nhiều bất cập so với yêu cầu cao và phức tạp của lĩnh vực này trong thực tế. Các bất cập trong sở hữu trí tuệ hiện nay thể hiện ở những mặt sau:

Các quy định trong Luật và các Bộ luật còn tản mạn, chưa có tính đồng bộ và hệ thống. Đây chính là hệ quả của việc chưa xác định đúng vị trí của pháp luật sở hữu trí tuệ trong hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam. Đặc điểm này thể hiện ở việc một vấn đề được quy định trong rất nhiều văn bản, trong khi đó, mỗi văn bản này lại có hiệu lực và quy phạm khác nhau, thậm chí có hiệu lực như nhau nhưng do các cơ quan khác nhau ban hành. Bên cạnh đó, cũng có trường hợp, các quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ không được quy định chung trong một văn bản luật, sau đó lại được hướng dẫn cụ thể tại một văn bản luật có hiệu lực thấp hơn, điều này gây ra khó khăn cho quá trình thực thi pháp luật.

Quy trình về phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng còn chưa rõ ràng. Đối với một số nước phát triển trên thế giới, việc mua và bán tài sản là quyền sở hữu trí tuệ phổ biến từ lâu. Song ở Việt Nam hình thức này mới xuất hiện và được áp dụng trong các doanh nghiệp. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế giải quyết các vụ việc cho thấy, pháp luật Việt Nam chưa đưa ra quy định về phương pháp xác định giá trị tài sản vô hình nói chung, quyền sở hữu trí tuệ nói riêng. Thực tế này xuất phát từ các nguyên nhân như: Các tiêu chuẩn quốc tế đưa ra khó xác định và chưa thực sự thích hợp đối với thực tế của Việt Nam; Chưa có một cơ quan chuyên trách có thẩm quyền xác định giá trị tài sản vô hình, trong khi đó, đây là loại tài sản mang tính đặc thù (sở hữu trí tuệ);  Việc xác định giá trị tài sản vô hình và sở hữu trí tuệ tại Việt Nam còn ít, trên thực tế việc áp dụng này chỉ đang áp dụng với các doanh nghiệp lớn mà chưa có bất kỳ quyền sở hữu nào thuộc về cá nhân được định giá.

Quy định về bồi thường thiệt hại cho tác giả, chủ sở hữu, đối tượng sở hữu trí tuệ khi quyền sở hữu trí tuệ bị xâm phạm còn lỏng lẻo. Theo Quy trịnh của Bộ Luật Dân sự, tác giả, chủ sở hữu, đối tượng sở hữu trí tuệ có quyền khởi kiện và yêu cầu Tóa án tối cao buộc người có hành vi xâm phạm quyền tác giả phải chấm dứt hành vi xâm phạm và phải bồi thường thiệt hại cho chủ sở hữu. Tuy nhiên, trong thực tế, pháp luật Việt Nam lại chưa có những quy định và hướng dẫn cụ thể về cách thức xác định thiệt hại, mức bồi thường thiệt hại trong trường hợp quyền sở hữu trí tuệ bị xâm hại. Như vậy, nếu chỉ căn cứ theo pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong Luật Dân sự sẽ không thỏa đáng. Thêm vào đó, về nguyên tắc, nguyên đơn có nghĩa vụ chứng minh mức độ thiệt hại thực tế và thiệt hại tiềm tàng của mình do hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp gây ra. Tuy nhiên, chứng minh điều này trên thực tế không phải đơn giản. Chính điều này dẫn đến việc xác định mức bồi thường cho nguyên đơn là không thỏa đáng, vì vậy đã không bảo vệ được lợi ích chính đáng vốn có của họ.

Chưa có các quy định mới về những tội phạm mới xâm phạm quyền tác giả. Trong kỷ nguyên phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay, ngày càng có nhiều hành vi vi phạm tinh vi đối với quyền tác giả, ví như: Đưa các tác phẩm vào môi trường kỹ thuật số trong khi chưa được sự cho phép của chủ sở hữu là một loại vi phạm rất phổ biến; hay như việc phá hoại thông tin trên mạng internet, ăn cắp thông tin trên mạng internet bằng việc bẻ khóa, vượt tường lửa,… là những loại tội phạm mới mà các quy định trong luật pháp Việt Nam chưa có quy định đầy đủ.

- Thứ hai: Các cơ chế, chính sách giải quyết mối quan hệ trong bất bình đẳng về thông tin đối với giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ chưa đồng bộ. Xuất phát từ tính chất đặc thù của hàng hóa (có thể là thông tin, phi hiện vật) dẫn tới những bất bình đẳng trong giao dịch. Hệ thống các cơ chế, chính sách hiện nay chưa giải quyết được triệt để tồn tại này trong các giao dịch công nghệ vì các thông tin liên quan đến bảo mật chưa có cơ chế xử lý cụ thể. Bên cạnh đó, hiện nay vẫn chưa hoàn thiện các cơ chế, chính sách để xây dựng, phát triển và kiểm tra, giám sát để có được những tổ chức dịch vụ thẩm định thông tin công nghệ có uy tín, được cả bên mua và bán tin tưởng.

- Thứ ba: Thiếu các cơ chế, chính sách để tập trung hỗ trợ giảm bớt các chi phí giao dịch. Ở Việt Nam hiện nay, chưa có đầy đủ các cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ về giảm thiểu chi phí giao dịch. Khi hai bên ký kết các giao dịch về khoa học và công nghệ, các doanh nghiệp Việt Nam thường là bên nhận công nghệ. Quá trình này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho bên nhận, đó là sự bị động, dẫn đến việc không ký kết được hợp đồng, còn khi có sẽ bị tổn thất từ những chi phí liên quan đến giao dịch. Trong thực tế giao dịch cũng phát sinh thêm nhiều chi phí như trong các khâu, quá trình như: Thu thập thông tin; Cấp phép; Phê duyệt,….

Các Luật liên quan như Luật Khoa học và công nghệ (2013), Luật chuyển giao công nghệ (2006), cũng đã quan tâm, tập trung giải quyết vấn đề này, song mới đang dừng lại ở các quy định chung, chưa có có chế định cụ thể để triển khai thực hiện. Thêm vào đó, các Nghị định số 133/2008/NĐ-CP [26]; Nghị định 103/2011/NĐ-CP [27]; Nghị định 120/2014/NĐ-CP [28] cũng đã tập trung hướng dẫn các nội dung liên quan, tuy nhiên, vẫn thiếu các nội dung cụ thể về việc hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giảm bớt chi phí trong giao dịch hiện nay.

- Thứ tư: Các cơ chế, chính sách phát triển các tổ chức trung gian, môi giới về chuyển giao công nghệ chưa được quan tâm đúng tầm. Hiện nay, các đơn vị cung cấp dịch vụ về thị trường khoa học và công nghệ có quy mô nhỏ, hoạt động rời rạc. Các tổ chức dịch vụ chuyển giao công nghệ của Việt Nam lại thường cung cấp một cách hỗn hợp nhiều loại dịch vụ khác nhau trong khi yêu cầu quan trọng của thị trường dịch vụ tư vấn trong nước là phải chuyển sang các dịch vụ mang tính chuyên môn cao phục vụ cho quá trình ra quyết định đổi mới công nghệ của các doanh nghiệp. Việc mua sản phẩm hàng hóa khoa học và công nghệ thời gian qua của các doanh nghiệp và tổ chức công nghệ thực tế được thực hiện trực tiếp giữa người mua và người bán mà ít có sự hỗ trợ của bên trung gian, môi giới.

- Thứ năm: Các cơ chế, chính sách để kiểm tra, giám sát việc thực thi pháp luật đối với giao dịch trong thị trường khoa học và công nghệ còn một số bất cập. Mặc dù các nội dung về cơ chế và chính sách đã được quy định trong các nghị định của Chính phủ như Nghị định số 16/2000/NĐ-CP ngày 10/5/2000 [29], quy định việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về chuyển giao công nghệ vẫn còn nhiều nội dung chưa rõ: Nội dung công nghệ chuyển giao, đơn vị có thẩm quyền quyết định chuyển giao, chế độ báo cáo,…Theo Luật Chuyền giao công nghệ, các hợp đồng chuyển giao công nghệ không bắt buộc phải đăng kí nên việc kiểm tra, giám sát việc thực thi của pháp luật đối với giao dịch trong thị trường khoa học có phần thiếu chặt chẽ.

- Thứ sáu: Các văn bản chỉ đạo đưa ra còn chậm và chưa có tính khả thi cao. Trong quá trình hoạt động thực tiễn, đã có những văn bản quy phạm pháp luật riêng, trong đó đã nêu rất rõ về các vấn đề ưu đãi, hỗ trợ trong các giao dịch đối với kết quả nghiên cứu và triển khai
 tại Luật Chuyển giao công nghệ, Luật Khoa học và công nghệ. Tuy nhiên, các ưu đã này lại thường trùng lắp với các ưu đãi trong Luật Đầu tư (2014) [30], các Luật thuế đã qua định, do đó, các bên mua sản phẩm từ kết quả nghiên cứu và triển khai thường chỉ chọn ưu đãi đã được quy định thông qua Luật Đầu tư, các Luật về thuế, nên các ưu đãi trong chuyển giao công nghệ, trong Luật Khoa học và công nghệ gần như không có tính khả thư cao. Bên cạnh đó, một số văn bản hướng dẫn dưới Luật lại chậm ban hành cũng không kịp thời tháo gỡ các khó khăn trong các giao dịch về kết quả nghiên cứu và triển khai.
3.3. Chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu và triển khai

Trong phát triển khoa học công nghệ, việc xây dựng các chính sách ưu đãi nhằm hỗ trợ tối đa giải quyết các khó khăn của doanh nghiệp trong quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu và triển khai, là vô cùng cần thiết. Việc thực hiện các chính sách ưu đãi phù hợp, kịp thời sẽ tăng cường các nhân tố thúc đẩy quá trình thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, chính sách hỗ trợ này vẫn luôn song hành cả những điểm tích cực và hạn chế cần được xem xét khắc phục. 
* Về điểm: Theo các luật định hiện nay thì các ưu đãi hỗ trợ cho doanh nghiệp  sử dụng sản phẩm thương mại hóa từ kết quả nghiên cứu và triển khai đang đi đúng hướng, trong đó tập trung vào tháo gỡ các rào cản, các khó khăn của doanh nghiệp như: Hỗ trợ về vốn, thông tin công nghệ, thông tin thị trường, hỗ trợ đào tạo và phát triển nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cần thiết, tăng cường cơ hội tiếp xúc, nắm bắt công nghệ mới, có cơ hội hợp tác với các tổ chức nghiên cứu và triển khai.
Và, nhằm cụ thể hóa các hỗ trợ đối với doanh nghiệp trong việc sử dụng các kết quả nghiên cứu và triển khai trong hoạt động sản xuất và kinh doanh, Chính phủ đã ban hành một loạt các Chương trình Quốc gia, xây dựng các dự án với nước ngoài trên phương châm lấy doanh nghiệp làm trung tâm. Nhờ tập trung hỗ trợ đúng hướng, các chính sách đã mang lại hiệu quả kích thích, nó như bà đỡ cho các doanh nghiệp Việt Nam trong hoạt động đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu và triển khai, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển doanh nghiệp.
* Về hạn chế: Như đã nêu trên, bên cạnh những mặt tích cực đem lại cho các doanh nghiệp, hệ thống chính sách hiện hành trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp còn tồn đọng những bất cập cần được quan tâm khắc phục trong thời gian tới, cụ thể là:
- Thứ nhất: Các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về vốn và hỗ trợ các ưu đãi về tài chính còn chưa thực sự phù hợp. Có rất nhiều nhân tố tác động trực tiếp đến quá trình đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm từ các kết quả nghiên cứu và triển khai của các doanh nghiệp, trong đó, theo các doanh nghiệp quan trọng nhất đó là vốn. Các chuyên gia kinh tế cho rằng, quá trình đầu tư đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm từ kết quả nghiên cứu và triển khai của doanh nghiệp có thể gặp rất nhiều rủi ro như: Thời gian hoàn vốn kéo dài, công nghệ bị sao ghép do vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ chưa được thực hiện nghiêm ngặt nên việc khó khăn về vốn lại trở thành rào cản cho hoạt động đổi mới công nghệ.
Một số chính sách ưu đãi về vốn đầu tư cho doanh nghiệp không phù hợp hoặc chưa thực sự hấp dẫn với các doanh nghiệp. Ví dụ như, đối tượng được hưởng ưu đãi về thuế khá rộng nhưng chính sách này lại không có tác dụng đối với đối tượng doanh nghiệp không có tiềm lực về vốn để thực hiện dự án đầu tư đổi mới công nghệ. Hay, chế độ đãi ngộ tín dụng từ Quỹ hỗ trợ phát triển hầu như chỉ áp dụng đối với các dự án đầu tư đổi mới công nghệ lớn, trong khi tiềm lực chủ yếu của các doanh nghiệp Việt Nam chỉ ở mức đầu tư từng phần, nhỏ lẻ là một khó khăn.
  
- Thứ hai: Vẫn thiếu các cơ chế, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin công nghệ và thông tin thị trường. Đây được xem là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp hiện nay trong việc đổi mới công nghệ. Theo một kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu Quản lý Chính sách Kinh tế Trung ương cho thấy, trình độ công nghệ cũng như mức độ làm chủ công nghệ của các doanh nghiệp công nghiệp Việt Nam hiện nay thuộc tốp thấp và chậm so với khu vực và thế giới. Trong đó, các doanh nghiệp mới chỉ dừng lại ở việc đầu tư phần cứng thay vì tập trung cho phần mềm công nghệ. Thông thường, việc đầu tư công nghệ phần cứng tốn kém hơn so với phần mềm, điều này sẽ làm tăng giá thành sản phẩm.


- Thứ ba: Cơ chế chính sách hỗ trợ tạo nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực chuyển giao kết quả nghiên cứu và triển khai chưa phát huy được hiệu quả. Do hạn chế về năng lực và trình độ chuyên môn, nên khi thực hiện giải pháp chuyển giao công nghệ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả triển khai hợp đồng. Cũng có không ít trường hợp do công nghệ lạc hậu, thiết bị cũ, hàng tân trang lại được nhập vào Việt Nam
. Về giá cả, trong quá trình kiểm tra, nhiều dự án đầu tư được phát hiện bị nâng cao giá, giá bán cao hơn giá trị thực tế, cũng có một số dự án bị phía nước ngoài nâng lên gấp 2-2.5 lần
.

Thêm vào đó, để có thể tiếp nhận công nghệ thành công, cần có đội ngũ cán bộ có trình độ tri thức và tay nghề để có thể thực sự làm chủ công nghệ chuyển giao, phát huy tốt các giá trị trong chuyển giao công nghệ và quá trình thực hiện đổi mới công nghệ, mang lại thành công về kinh tế và xã hội. Có một thực tế là việc định hướng chiến lược về đào tạo nghề, đào tạo chuyên sâu chưa thực sự được quan tâm. Trong khi đó, nguồn nhân lực của Việt Nam luôn trong tình trạng vừa thừa vừa thiếu. Thị trường lao động lại chưa thực sự mạnh mẽ và đi đúng định hướng, lại chưa đáp ứng được yêu cầu của đổi mới công nghệ. Các cơ chế liên quan đến giáo dục đào tạo của Việt Nam vẫn chưa thực sự chuyển mình để có thể đáp ứng một các tốt nhất yêu cầu của thị trường năng động, đang thay đổi từng ngày, từng giờ như hiện nay.
4. Thay lời kết


Thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam hiện nay đang trong quá trình hình thành và hoàn thiện. Thực tế, nó mới chỉ đạt được một số kết quả khiêm tốn so với tiềm năng vốn có và chưa thực sự tạo ra lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp trong nước. Nguyên nhân chính của thực trạng này nằm ở hệ thống chính sách thúc đẩy thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai chưa bắt kịp được sự phát triển của các doanh nghiệp, các nước trong  khu vực và thế giới.

Thêm vào đó, trong quá trình thực thi các chính sách Luật và Bộ Luật liên quan đến thương mại hóa kết quả nghiên cứu và triển khai ở Việt Nam cho thấy nhiều lỗ hổng trong cơ chế, chính sách và cả luật. 

Thứ nhất, đây là lĩnh vực đang được nhà nước, các doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu và hoàn thiện hóa,  nhằm kích thích nghiên cứu khoa học và công nghệ. Nó chính là chìa khóa cho sự phát triển triển trong một thế giới "công nghệ" như hiện nay.


Thứ hai, việc phát triển nhanh thương mại hóa các kết quả nghiên cứu và triển khai cho thấy Việt Nam cũng là một trong những thị trường năng động, mặc dù đi sau khu vực và thế giới, song nó và là yếu tố mới trong nền kinh tế và thị trường khoa học ở Việt Nam. Sự thay đổi nhanh chóng này đã làm cho các quy định, luật lệ lạc hậu và không thể đáp ứng đòi hỏi ngày càng cao của xã hội ngay khi chưa ra đời được lâu.


Thứ ba, bên cạnh những thành tựu đạt được bước đầu và việc hỗ trợ hiệu quả công tác thúc đẩy thương mại hóa chính kết quả nghiên cứu và triển khai, hành lang pháp lý của Việt Nam hiện hành cũng còn tồn đọng những điểm cần được khắc phục. chính những thiếu sót trong thời gian qua và thực tế các giao dịch lại tạo tiền đề cho một sự phát triển mới ở hiện tại và tương lai. Nhận thức được những bất cập và lỗ hổng trong quá trình nghiên cứu và triển khai các kết quả nghiên cứu là điều cần thiết để các nhà quản lý, hoạch định chính sách đưa ra được những giải pháp phù hợp cho sự phát triển khoa học và công nghệ.
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Abstract: The commercialization of research and development results in the field of science and technology is becoming increasingly urgent in the current trend. In this article, we focus on clarifying: (i) The theory of promoting commercialization of research and development results; (ii) Vietnam's current policy on promoting commercialization of research and development results; (iii) Finally, the article also outlines the strengths and shortcomings of current science and technology research and development policy. To some extent, the article also provides managers with an overview of policy in research and development, which includes plans to supplement and complete the legal framework for promoting the internal strength and science of development.
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� Đó là: Kiểm toán báo cáo tài chính (tính đúng đắn, trung thực của báo cáo tài chính); Kiểm toán tuân thủ (tuân thủ pháp luật, nội quy, quy chế mà tổ chức khoa học và công nghệ phải thực hiện); Kiểm toán hoạt động (tính kinh tế, hiệu lực và hiệu quả trong quản lý và sử dụng ngân sách, tiền và tài sản nhà nước).


� Bao gồm 05 sắc thuế: Thuế nhập khẩu; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế thu nhập cá nhân; Thuế giá trị gia tăng và thuế đất.


� Người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài.


� Ưu đãi về tiếp nhận các công nghệ trong danh mục ưu tiên nhận chuyển giao, ưu đãi về thuế nhập khẩu, ưu đã về thuế thu nhập đối với các doanh nghiệp khoa học và công nghệ sử dụng kết quả nghiên cứu và triển khai,…


� Theo một cuộc khảo sát 700 thiết bị công nghệ và 03 dây truyền tại 42 nhà máy ở Việt Nam cho thấy: 76% số máy mới nhập thuộc công nghệ những năm 1950-1960, 70% số máy đã hết khấu hao, 50% là máy tân trang lại.


� Theo khảo sát dự án FDI, phía Việt Nam bị thua thiệt 50 triệu USD do phía nước ngoài nâng giá thiết bị lên từ 15-20%
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